
 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

BỘ MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI LỚP: 12 

TUẦN: 9,10/HK1 (từ 1/11/2021 đến 13/11/2021) 

GV: Phạm Thị Thu Trang 

  

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO: 

- Đọc SGK bài 11 

- Khai thác Atlat Địa lí Việt Nam từ trang 4 đến trang 14. 

 

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ: 

Chủ đề 1:  ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIÊT NAM 

Nội dung II : Đặc điểm chung của tự nhiện Việt Nam (tiếp theo) 

4.Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Bài 11) 

 
 

Thiên nhiên phần phía Bắc lãnh thổ Thiên nhiên phần phía Nam lãnh thổ 

Giới hạn Từ dãy núi Bạch Mã trở ra. Từ dãy núi Bạch Mã trở vào. 

Khí 

hậu 

Kiểu khí 

hậu. 

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có 

mùa đông lạnh. 

Khí hậu cận xích đạo gió mùa nóng 

quanh năm. 

Nhiệt độ TB 

năm. 

22 - 24 0C Trên 25 0C 

Số tháng 

lạnh < 20 0C 

3 tháng. Không có. 

Sự phân hoá 

mùa . 

Mùa đông - mùa hạ. Mùa mưa - mùa khô. 

Cảnh 

quan 

Đới cảnh 

quan. 

Đới rừng gió mùa nhiệt đới. Đới rừng gió mùa cận xích đạo. 

Thành phần 

loài sv. 

Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, 

ngoài ra còn có các cây cận nhiệt 

đới, cây ôn đới và các loài thú có 

lông dày. 

Xuất hiện cây
 chịu 
hạn rụng lá theo mùa; 

ĐV tiêu biểu là thú lớn. 

 

III. BÀI TẬP: 
 
A. TỰ LUẬN: 

Câu 1: Bằng kiến thức đã học, trả lời: 

    Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam? 

 

Câu 2: Bài 1 trang 50 sgk Địa Lí 12: Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP. 

Hồ Chí Minh, nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ. 

  



 

 

 

Một số chỉ số về nhiệt độ của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 

Địa điểm to TB 

năm 

to TB tháng 

lạnh nhất 

to TB tháng 

nóng nhất 

Biên độ 

to Tb 

năm 

to tối thấp 

nhất tuyệt 

đối 

to tối 

bcao 

tuyệt đối 

Biên độ 

to tuyệt đối 

Hà Nội 

(21o01B) 

23,5 16,4  

(tháng I) 

28,9  

(tháng VII) 

12,5 2,7 42,8 40,1 

TP. Hồ Chí 

Minh (10o47B) 

27,1 25,7  

(tháng XII) 

28,9  

(tháng IV) 

3,2 13,8 40,0 26,2 

 
 
 

B. TRẮC NGHIỆM:   

Dựa vào kiến thức nội dung Sách giáo khoa, từ trang 48 đến trang 50, Atlat trang 13-14, em hãy chọn đáp án 

đúng nhất cho các câu sau: 

Câu 1: Thiên nhiên vùng lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) đặc trưng cho vùng khí hậu 

A. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. 

B. cận xích đạo gió mùa. 

C. cận nhiệt đới hải dương. 

D. nhiệt đới lục địa khô. 

 

Câu 2: Thiên nhiên vùng lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào) đặc trưng cho vùng khí hậu 

A. nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. 

B. cận xích đạo gió mùa. 

C. cận nhiệt đới hải dương. 

D. nhiệt đới lục địa khô. 

 

Câu 3: Căn cứ vào bản đồ Nhiệt độ ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt trung bình tháng I ở Đồng 

bằng Bắc Bộ phổ biến là  

A. Dưới 14 oC.   C. Dưới 18 oC. 

B. Từ 18 oC– 20 oC.  D. Trên 24 oC. 

 

Câu 4: Căn cứ vào bản đồ nhiệt độ ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nền nhiệt độ trung bình tháng I ở Đồng 

bằng Nam Bộ phổ biến là 

A. Từ 14 oC – 18 oC.  C. Từ 18 oC – 20 oC. 

B. Từ 20 oC – 24 oC.  D. Trên 24 oC. 

 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc nước ta? 



 

 

 

A. Trong năm có một mùa đông lạnh. 

B. Có 2 - 3 tháng nhiệt độ dưới 18oC. 

C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ. 

D. Nhiệt độ trung bình năm trên 20oC. 

 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta? 

  A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn.                      

  B. Phân hóa hai mùa mưa và khô rõ rệt. 

  C. Nhiệt độ trung bình năm trên 25oC.                         

  D. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo. 

 

Câu 7: Biên độ nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ phía Nam nước ta thấp hơn phía Bắc là do phần 

lãnh thổ này 

A. có vùng biển rộng lớn.                                   

B. chủ yếu là địa hình núi. 

C. có vị trí ở gần xích đạo.                                  

D. nằm gần chí tuyến Bắc. 

 

Câu 8: Mùa khô ở miền Bắc nước ta không sâu sắc như ở miền Nam là do ở đây có 

A. sương muối.             B. gió lạnh.           

C. mưa phùn.             D. tuyết rơi. 

 

Câu 9: Miền Nam nước ta không có mùa đông lạnh do 

A. nằm gần đường chí tuyến, nhận được lượng nhiệt cao quanh năm. 

B. không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. 

C. chịu ảnh hưởng của vùng biển rộng lớn hơn nhiều. 

D. gió mậu dịch Bắc bán cầu hoạt động mạnh quanh năm. 

 

Câu 10: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là 

A. Đới rừng nhiệt đới gió mùa. 

B. Đới rừng cận xích đạo gió mùa. 

C. Đới rừng xích đạo. 

D. Đới rừng lá kim. 

 

Câu 11: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Nam là 

A. đới rừng cận xích đạo gió mùa. 

B. đới rừng xích đạo. 

C. đới rừng nhiệt đới gió mùa. 

D. đới rừng lá kim. 

 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam 

Bộ nước ta? 

A. Phong cảnh thiên nhiên trù phú, xanh tươi. 

B. Mở rộng về phía biển, đất đai màu mỡ. 

C. Đầm phá khá phổ biến, thềm lục địa rộng. 

D. Có rừng ngập mặn, bãi triều thấp phẳng. 

 

Câu 13: Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ có đặc điểm tự nhiên nào dưới đây? 

A. Hẹp ngang, bị chia cắt thành những đồng bằng nhỏ. 

B. Đường bờ biển khúc khuỷu với thềm lục địa thu hẹp. 

C. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ nhau. 

D. Mở rộng với các bãi triều thấp phẳng. 

 

Câu 14: Ở nước ta nơi có thềm lục địa hẹp nhất là 



 

 

 

A. vùng biển Bắc Bộ.   

B. vùng biển Bắc Trung Bộ. 

C. vùng biển Nam Trung Bộ. 

D. vùng biển Nam Bộ. 

 

Câu 15: Ở vùng đồi núi nước ta, sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây chủ yếu do 

A. độ cao phân thành các bậc địa hình khác nhau. 

B. tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi. 

C. độ dốc của địa hình theo hướng tây bắc – đông nam. 

D. tác động mạnh mẽ của con người. 

 

Câu 16: Sự phân hóa thiên nhiên giữa vùng núi Đông Bắc với vùng núi Tây Bắc chủ yếu là do 

A. tác động của Tín Phong với độ cao địa hình.           

B. hoạt động của gió mùa mùa hạ và dải hội tụ nhiệt đới. 

C. tác động của vĩ độ địa lí và hướng các dãy núi.       

D. tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.  

 

Câu 17: Sự khác nhau về thiên nhiên của sườn Đông Trường Sơn và vùng Tây Nguyên chủ yếu là do tác 

động của 

A. Tín phong bán cầu Nam với độ cao của dãy Bạch Mã.      

B. gió mùa với độ cao của dãy núi Trường Sơn. 

C. Tín phong bán cầu Bắc với hướng của dãy Bạch Mã. 

D. gió mùa với hướng của dãy núi Trường Sơn. 

 

Câu 18: Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc có đặc điểm gì sau đây? 

A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa. 

B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa. 

C. Cảnh thiên nhiên giống như vùng ôn đới. 

D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa. 

 

Câu 19: Đặc điểm nào sau đây đúng với chế độ mưa của vùng ven biển Trung Bộ? 

A. Mưa tập trung nhất vào mùa hạ.   

B. Mùa mưa dài nhất trong cả nước. 

C. Mưa đều giữa các tháng trong năm.               

D. Mưa nhiều vào thời kì thu đông. 

 

Câu 20 : Thiên nhiên vùng núi thấp ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây? 

A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa 

B. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa 

C. Cảnh quan thiên nhiên giống như vùng ôn đới 

D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa 

 

IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ: 
 - Đọc SGK, bài 12. 

 

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 
A. TỰ LUẬN 

Câu 1:Bằng kiến thức đã học, trả lời:Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam? 

 

Nguyên nhân:  

   - Lãnh thổ nước ta kéo dài từ bắc xuống nam khoảng 150 vĩ tuyến. Vị trí của phần lãnh thổ phía Bắc và phía 

Nam. 

  - Tác động của gió mùa đông bắc và các khối khí khác. 

  - Ảnh hưởng của bức chắn địa hình. 



 

 

 

=> Sự thay đổi của khí hậu từ Bắc vào Nam theo vĩ độ (2 yếu tố nhiệt độ và gió) => Sự thay đổi cảnh quan 

địa lí 

Câu 2: Bài 1 trang 50 sgk Địa Lí 12: Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP. 

Hồ Chí Minh, nhận xét về chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên và sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ. 

 

- Chế độ nhiệt: 

   + Hà Nội có nền nhiệt độ thấp hơn ở TP. Hồ Chí Minh (nhiệt độ trung bình năm 23,5oC so với 27,1oC). 

   + Hà Nội có 3 tháng (12, 1 và 2) có nhiệt độ xuống dưới 20oC, thậm chí có 2 tháng nhiệt độ xuống dưới 

18oC. 

   + Hà Nội có 4 tháng (6, 7, 8, 9) nhiệt độ cao hơn ở TP. Hồ Chí Minh. 

   + TP. Hồ Chí Minh quanh năm nóng, không có tháng nào nhiệt độ xuống dưới 25,7oC. 

   + Biên độ nhiệt độ ở Hà Nội cao, tới 12,5oC. Biên độ nhiệt độ ở TP. Hổ Chí Minh thấp chỉ 3,1oC. 

- Chế độ mưa: 

   + Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có mưa nhiều trong các tháng từ 5 – 10. 

   + Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có lượng mưa ít vào các tháng 12 – 4, nhưng lượng mưa trong các tháng 

này ở Hà Nội lớn hơn. 

- Sự biến đổi nhiệt theo vĩ độ: 

   + Càng về phía Nam, nhiệt độ trung bình năm càng lớn, biên độ nhiệt càng giảm. 

   + Nhiệt độ tháng lạnh ở phía Nam cao hơn nhiều so với phía Bắc. 

 
B. TRẮC NGHIỆM:   

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp 

án 
A B C D C A C C B A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 
A C D C B D D A D B 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ. 


